
BẬC TOÀN TRI TỐI TÔN QUÝ
ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA

NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC

ĐỨC BẢN TÔN 
bạch độ phật MẪU
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

༄༅།  །སྤྱི་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ནྱི།
QUY Y VÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Lúc này, bạn hãy quán tưởng bên phải mình là chúng sinh 
nam, bên trái là chúng sinh nữ, đằng trước mặt là kẻ thù, đằng 
sau là vô lượng chúng sinh trong sáu đạo luân hồi. Bạn và 
chúng sinh trong sáu đạo luân hồi cùng phát Bồ đề tâm đạt 
được giác ngộ vì lợi ích tất cả chúng sinh và cùng hướng lên 
Đức Bạch Độ Phật Mẫu chí thành cầu nguyện.

<$<-{<-&ë<-+$-2ì#<-̀ Ü-0&ë#-F0<-:Ê
SANGGYE CHHOETANG TSHOGKYI CHHOGNAM LA/

Đệ tử xin phát nguyện,
Quy y Phật, Pháp, Tăng,

e$-&±/-/9-¸¥-/+#-,Ü-þ/<-<ß-0&ÜÊ
JANGCHHUB BARTU DAGNI KYABSU CHHI/

Đến khi thành chính giác,

/+#-#Ü-‚Ü,-<ë#<-/bÜ<-ý7Ü-/<ë+-,0<-̀ Ü<Ê
DAGGI JINSOG GYIPEI SOENAM KYI/

Công đức lợi quần sinh.

7i-ë:-.,-dÜ9-<$<-{<-7iá/-ý9-;ë#
DrOLA PHENCHHIR SANGGYE DrUBPAR SHOG/

Trước ba ngôi Tam Bảo, 
Phật đạo nguyện tu thành.

(3 lần)
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

ÉÊ Ê2+-0è+-/5Ü-,ÜÊ
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

Tứ Vô Lượng Tâm là bốn tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả vô lượng vô 
biên trải rộng đến tất cả khắp cùng mười phương pháp giới 
chúng sinh. Mỗi  từ, mỗi câu trong bài cầu nguyện là sự thiền 
định được xuất phát từ trái tim của sự thành kính, tình thương 
yêu và lòng bi mẫn đích thực. Động cơ Bồ đề tâm này là sự 
truyền cảm để phát triển trí tuệ toàn giác và tình yêu thương vô 
bờ hướng về sáu đạo khổ não hữu tình.

Từ đáy sâu trong tim mình, bạn hãy an trụ trong Tứ Vô Lượng 
Tâm. Đó là tình yêu thương vô bờ, lòng từ bi vô bờ, sự hỉ lạc vô bờ, 
tâm bình đẳng vô bờ, mạnh mẽ hướng tới vô lượng chúng sinh cầu 
nguyện cho họ nhanh chóng được giải thoát giác ngộ.

<è0<-%,-/+è-+$-Q,-b²9-%Ü#
SEMCHEN DETANG DENGYUR CHIG/

Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc,
Sống yên vui từng chớp sát na.

Z¨#-/W:-{æ-+$-o:-b²9-%Ü#
DUGNGEL GYUTANG DrELGYUR CHIG/

Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa,
Thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian.

/+è-/-+0-+$-0Ü-7o:-;ë#
DEWA TAMTANG MIDrEL SHOG/

Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan,
Vô lượng hỷ lạc, từ quang sáng ngời.
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

&#<-Z$-o:-/7Ü-/)$-Xë0<-;ë# 
CHHAGDANG DrELWEI TANGNYOM SHOG/

Nguyện chúng sinh an trụ không rời,
Trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu.

(3 lần)

BẢY CHI CẦU NGUYỆN
d#-72:-/-+$-0&ë+-%Ü$-/;#<-ý-+$-Ê

CHHAGTSHEL WATANG CHHOECHING SHAGPA TANG/
Lễ tán cúng dàng bao nhiêu phúc

Bè<-<ß-8Ü-9$-/U¨:-5Ü$-#<ë:-/-8ÜÊ
JESU YIRANG KULZHING SOLWA YI/
Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân

+#è-/-%°$-6+-/+#-#Ü<-%Ü-/<#<-ýÊ
GEWA CHUNGZED DAGKI CHISAG PA/

Tùy hỷ sám hối bao thiện căn

*0<-%+-Jë#<-ý7Ü-e$-&±/-dÜ9-/Wë7ëÊ
THAMCHED DZOGPEI JANGCHHUB CHHIR NGOWO/

Hồi hướng chúng sinh thành Phật đạo.
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

CÚNG DÀNG MẠN ĐÀ LA 
Cúng dàng Mạn đà la là cách chúng ta quán tưởng toàn 

bộ vũ trụ thành cảnh giới Tịnh độ cúng dàng lên Thượng sư, 
Tam Bảo, Tam Căn Bản. Mục đích chính của phần thực hành 
này nhằm xả bỏ ngã chấp, pháp chấp, tích lũy công đức, trưởng 
dưỡng trí tuệ giác ngộ và đem lại vô số lợi ích ngay lập tức. 

Quán tưởng toàn bộ vũ trụ thu nhỏ trong không gian trước 
mặt bạn chuyển thành cảnh giới Tịnh độ, hoàn hảo, an bình và 
hạnh phúc. Nền của cõi Tịnh độ bằng vàng ròng, trung tâm là 
núi Tu Di với bốn châu lục, một mặt trời và một mặt trăng, vô số 
của cải, châu báu diệu kỳ của cõi Trời, Người tràn ngập khắp 
vũ trụ từ chân Pháp giới cho tới đỉnh của cõi Trời Sắc Cứu Kính 
Thiên. Nền cõi Tịnh độ được điểm xuyến bằng những hồ nước 
thanh tịnh thơm mát tám công đức, những hàng cây Như ý diệu 
kỳ, cùng vô số những cung điện đá quý, hương trầm lan tỏa khắp 
không gian, ánh sáng lung linh tỏa ra từ cảnh giới Tịnh độ và 
châu báu dưới lòng nền đất vàng. Giữa khung cảnh nhiệm màu 
đó là vô số chúng sinh trẻ trung, thanh tú, được trang sức bằng 
ngọc báu và y phục vi diệu trong Pháp giới rộng lớn vô biên. Bạn 
hãy cúng dàng toàn bộ cảnh giới Mạn đà la này lên Thượng sư 
và mười phương chư Phật, Tam Căn bản, chư Daka, Dakini. Hãy 
tin rằng tất cả các Ngài đều hoan hỷ thụ nhận sự cúng dàng của 
bạn với tình yêu thương và sự trân trọng nhất.
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

<-#5Ü-\ë<-̀ Ü<-e³#<-;Ü$-0è-)ë#-/g0Ê 
SAZHI POEKYI JUKSHING METOK TRAM/

Tịnh thủy hương hoa khắp mọi miền

9Ü-9/-uÜ$-/5Ü-(Ü-w<-/{,-ý-7+ÜÊ
RIRAB LINGZHI NYIDE GYENPA DI/

Tu Di, Nhật Nguyệt, Tứ châu biên

<$<-{<-5Ü$-¸¥-+0Ü#<-)è-7/ß:-/-8Ü<Ê
SANGGYE ZHINGTU MIGTE BULWA YI/

Cõi này quán tưởng thành Tịnh Độ

7ië-́ ¥,-F0-+#-5Ü$-¸¥-ë+-ý9-;ë#
DrOKUN NAMDAG ZHINGTU CHOEDPAR SHOG/

Chúng sinh an lạc Cứu Kính Thiên.

µ¥-9ß->Ü-+0-9*-0¼:-!î-¹-Ü4)¢-8¡-0ÜÊ
GURU IHDAM RATNA MANDALA KAMNIR YATA YAMI/
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

KỆ TÁN NHƯ Ý LUÂN BẠCH ĐỘ MẪU
>ù-Bè-/1°,-0-7.#<-0-…ë:-0-:-d#-72:-:ëÊ 

OM JETSUNMA PHAGMA DrOLMALA CHHAGTSHELLO/

OM! Đỉnh lễ Phật Độ Mẫu Chí tôn!

>ù-7"ë9-/-:<-…ë:-·Ô-9è-0Ê 
OM KHORWA LEDrOL TARE MA/

OM! Đức Tara cứu độ luân hồi

·â$É-9-8Ü<-7'Ü#<-/{+-…ë:Ê 
TUTTARA YI JIGGYED DrOL/

Giải trừ tám nạn, diệu vời TUTTARA 

·â-9è<-,-/-F0<-:<-…ë:Ê 
TURE NAWA NAMLE DrOL/

TURE thống khổ lìa xa 

…ë:-0-:-8$-d#-72:-/Yë+Ê 
DrOLMA LAYANG CHHAGTSHEL TOE/

Con xin đỉnh lễ ngợi ca đức Ngài.

ýV-+!9-ýë7Ü-+/ß<-#,<-ý7ÜÊ 
PADMA KARPOE WUENE PEI/

Giữa bông sen trắng sáng ngời
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

w-/7Ü-#6ß#<-̀ Ü-#+,-Yè$<-<ßÊ 
DAWEI ZUGKYI DENTENG SU/

Thân Ngài an trụ trên đài nguyệt luân

Eë-Bè-þÜ:-gá$-/%<-03+-0Ê 
DORJE KYILTrUNG CHEDZED MA/

Kim cương tọa kết nghiêm thân

0&ë#-‚Ü,-0-:-d#-72:-/Yë+Ê 
CHHOGJIN MALA CHHAGTSHEL TOE/

Con xin tán lễ lượng ban gia trì.

Yë,-!7Ü-w-/7Ü-0+ë#-7l-5Ü$-Ê 
TONKEI DAWEI DOGDrA ZHING/

Sắc thân trong sáng diệu kỳ

w-/-:-,Ü-{/-/Dè,-0Ê 
DAWA LANI GYABTEN MA/

Sau Ngài, thu nguyệt uy nghi một vầng

{,-F0<-*0<-%+-8ë$<-<ß-Jë#<Ê 
GYENNAM THAMCHED YONGSU DZOG/

Trên mình, châu báu nghiêm trang

>ß,:-/[0<-:-d#-72:-/Yë+Ê 
UTPEL NAMLA CHHAGTSHEL TOE/

Sen xanh một đóa nhẹ nhàng cầm tay
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

/%°-lá#-:ë-:ë,-:ß<-+$-Q,Ê
CHUTrUG LOLON LUETANG DEN/

Tướng thân mười sáu đẹp thay!

Jë#<-<$<-{<-́ ¥,-+è-8Ü-r<Ê 
DZOG SANGGYE KUN TEYI SrE/

Mười phương chư Phật ba đời là Con

7+ë+-‚Ü,-U¨-,Ü-7&$-/7Ü-8ß0Ê 
DOEJIN KUNI CHHANGWEI YUM/

Ban thân Như ý vẹn tròn

7.#<-0-…ë:-0-:-d#-72:Ê 
PHAGMA DrOLMA LA CHHAGTSHEL/

Quy y Độ Mẫu Vương tôn chí thành.

7"ë9-:ë-+!9-0ë-7ë+-6è9-+!9Ê 
KHORLO KARMO OEZER KAR/

Pháp luân trắng, phóng bạch quang

IÜ/<-/{+-:-,Ü-8Ü-#è-/{+Ê 
TSIBGYED LANI YIGE GYE/

Tám chữ một tràng trên tám nan hoa

8ë$<-<ß-7"ë9-/7Ü-F0-ý-%,Ê 
YONGSU KHORWEI NAMPA CHEN/

Xoay tròn chiếu rọi quang huy
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

7"ë9-:ë-%,-:-d#-72:-:ëÊ 
KHORLO CHENLA CHHAGTSHELLO/

Con xin kính lễ Bậc Trì Pháp luân.

(Ngài Ngaggi Wangchuk Drakpa biên soạn kệ tán này)

5Ü$-"0<-*0<-%+-8ë$<-<ß-+#-ý-:Ê 
ZHINGKHAM THAMCHED YONGSU TAGPA LA/

Tịnh bang muôn cõi vô ngần

9Ü,-&è,-0è-)ë#-0$-ýë-/%:-¸¥-/g0Ê 
RINCHHEN METOG MANGPO CHELTU TrAM/

Nhiệm màu hoa báu nở tràn mọi nơi

¸¥<-#<ß0-<$<-{<-*0<-%+-þè+-ý7Ü-8ß0Ê 
TUESUM SANGGYE THAMCHED KYEDPEI YUM/

Mẹ của chư Phật ba đời

8ß0-b²9-…ë:-0-aë+-:-d#-72:-:ëÊ 
YUMGYUR DrOLMA KHYOELA CHHAGTSHELLO/

Tara Phật Mẫu nay thời quy y.

(Chuyển từ phẩm Độ Mẫu  
của Tục Tạng chủng sự nghiệp truyền ký)

7.#<-0-…ë:-0-…ë:-03+-8ß0Ê 
PHAGMA DrOLMA DrOLDZED YUM/

Giải Thoát Phật Mẫu Tara
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

8Ü+-/5Ü,-7"ë9-:ë-2é-7.è:-0Ê 
YIZHIN KHORLO TSHE PHELMA/

Pháp Luân Như Ý ban cho thọ trường

T-0ë-aë+-:-#<ë:-/-,ÜÊ 
LHAMO KHYOELA SOLWA NI/

Cúi xin Độ Mẫu xót thương

/+#-#Ü-2é-8Ü-/9-&+-+$-Ê 
DAGKI TSHEYI BARCHED TANG/

Những khi tính mạng lâm đường hiểm nguy

,+-+$-Z¨#-/W:-*0<-%+-:<Ê 
NETANG DUGNGEL THAMCHE LE/

Khổ đau, tật bệnh bất kỳ 

¹¥<-Q,-aë+-̀ Ü<-/þ/-·â-#<ë:Ê 
NUEDEN KHYOEKYI KYABTU SOL/

Ngài ban diệu lực, hộ trì cho con

0&ë#-+$-*ß,-0ë$-+$ë<-iá/-́ ¥,Ê
CHHOGTANG THUNMONG NGOEDrUB KUN/

Phúc tuệ tối thắng viên tròn
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

0-:ß<-/+#-:-#,$-/9-03ì+Ê 
MALUE DAGLA NANGWAR DZOE/

Muôn điều thành tựu thương con gia trì

7.#<-0-aë+-:-++-eè+-ýÊ 
PHAGMA KHYOELA TEDJED PA/

Chúng sinh thành kính hiến dâng

+è-:-D#-·â-/ß-/5Ü,-+#ë$<Ê 
TELA TAGTU BUZHIN GONG/

Ngài coi con đỏ, yêu thương một niềm

/+#-̀ $-aë+-:-#<ë:-7+è/<-̀ Ü<Ê
DAGKYONG KHYOELA SOLDEB KYI/

Nhân đây con cũng cầu xin

*ß#<-Bè7Ü-N#<-̀ ²<-#6ß$-¸¥-#<ë:Ê 
THUGJEI CHAGKYUE ZUNGTU SOL/

Thuyền từ bi mẫn vớt con lên cùng

T-0ë7Ü-U¨-0+ë#-w-7l7Ü-0+ë#
LHAMOE KUDOG DADrEI DOG/

Sắc thân Ngài tựa mặt trăng

Vè#-%Ü$-¸¥:-/7Ü-&-e+-%,Ê 
GEGCHING TULWEI CHAJED CHEN/

Dung nghi từ ái, dịu dàng sáng tươi
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

#6ß#<-/6$-9Ü,-&è,-{,-bÜ<-‡<Ê
ZUGZANG RINCHHEN GYENGYI TrE/

Trang hoàng bảo báu rạng ngời

03é<-ý7Ü-+9-bÜ-̂ +-#8ë#<-%,Ê
DZEPEI TARGYI MEDYOG CHEN/

Lụa thiền, châu báu, y trời cuốn quanh

ýV-w-/7Ü-#+,-+/ß<-<ßÊ 
PADMA DAWEI DENWUE SU/

Giữa bông sen đẹp diệu vời

5/<-#(Ü<-Eë-Bè-þÜ:-gá$-/º¥#<Ê
ZHABNYI DORJE KYILTRUNG ZHUG/

Kết già an trụ trên đài nguyệt luân

5:-#%Ü#-d#-#(Ü<-73ß0-/#-%,Ê 
ZHELCHIG CHHAGNYI DZUMBAG CHEN/

Nụ cười vi tiếu diệu thần

Hai tay một mặt sắc thân rạng ngời 

¸¥<-#<ß0-<$<-{<-þè+-ý7Ü-8ß0Ê 
TUESUM SANGGYE KYEDPEI YUM/

Mẹ của chư Phật ba đời 
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

T-0ë-aë+-:-D#-·â-7¸¥+Ê 
LHAMO KHYOELA TAGTU DUE/

Con xin đỉnh lễ muôn đời quy y 

aë+-:-/#-10-/Yë+-ý<-,Ê 
KHYOELA BAGTSAM TOEPE NA/

Xướng ca danh hiệu diệu kỳ

/+#-%#-e$-&±/-…å/-ý-:Ê 
DAGCHAG JANGCHHUB DrUBPA LA/

Bồ Đề thành tựu, gia trì chúng con.

¸¥<-7+Ü-,<-/6ß$-e$-&±/-/9Ê 
TUEDI NEZUNG JANGCHHUB BAR/

Trước khi chính giác vẹn tròn

0Ü-0*ß,-dë#<-F0<-5Ü-b²9-%Ü#
MITHUN CHHOGNAM ZHIGYUR CHIG/

Nguyện cho mọi mối nghịch duyên dứt trừ

0*ß,-zè,-.ß,-<ß0-2ì#<-ý9-;ë# Ê 
THUNKYEN PHUNSUM TSHOGPAR SHOG/

Cúi xin viên mãn không dư
Muôn điều tâm nguyện sớm như ý thành.

(đổi giọng)
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

Ì T-0ë-:-µ¥<-8$-+#-Q,-ý7ÜÊ 
LHAMO LAKUE YANGTAG DENPEI/ 

Những người thù thắng tuệ tâm 

vë-Q,-#$-#Ü<-9/-++-/Bë+-%Ü$-Ê 
LODEN KANGKI RABTED JOECHING/

Dùng chân thực tướng cúng dàng Tara

rë+-+$-*ë-9$<-:$<-ý9-e<-,<Ê 
SrODTANG THORANG LANGPAR JENE/

Sáng chiều hai buổi tụng ca

l,-ý<-0Ü-7'Ü#<-*0<-%+-9/-Yè9Ê 
TrENPE MIJIG THAMCHED RABTER/

Bố thí vô úy, tâm đà khắc ghi

སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞྱི་བ།
DIGPA THAMCHE RABTU ZHIWA/

Muôn vàn tội ác tiêu trừ

$,-7ië-*0<-%+-7'ë0<-ý-(Ü+-+ëÊ
NGENDrO THAMCHED JOMPA NYITO/

Tướng chân chứng thực, thói nhơ tan tành
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

{:-/-eè-/-n#-/¸¥,-F0<-̀ Ü<Ê 
GYELWA JEWA THrAGDUN NAMKYI/

Bảy ngàn vạn ức Như Lai

f³9-¸¥-+/$-,Ü-/U¨9-/9-7b²9-:Ê 
NYURTU WANGNI KURWAR GYURLA/

Giáng lâm quán đỉnh gia ban hộ trì

7+Ü-:<-&è-/-(Ü+-,Ü-7*ë/-%Ü$-Ê 
DILE CHHEWA NYINI THOBCHING/

Đời này phúc thọ vân vi

<$<-{<-#ë-7.$-0*9-*ß#-+è9-7iëÊ 
SANGGYE GOPHANG THARTHUG TERDrO/

Đời sau Phật quả tức thì chứng ngay

+è-8Ü-¸¥#-,Ü-l#-ýë-&è,-ýëÊ
TEYI TUGNI TrAGPO CHHENPO/

Dù rằng ăn uống chẳng may

Y,-#,<-ý70-#5,-8$-7ië-/Ê 
TENNE PA AM ZHENYANG DrOWA/

Nuốt nhầm thuốc độc mạng nay chẳng lành

6ë<-ý-+$-,Ü-7*ß$<-ý-(Ü+-̀ $-Ê
ZOEPA TANGNI THUNGPA NYIDKYANG/

Hoặc tự nhiên hoặc hợp thành
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

l,-ý<-9/-·â-<è:-/-(Ü+-*ë/Ê 
TrENPE RABTU SELWA NYITHOB/

Một niềm cầu nguyện tức thì tiêu tan

#+ë,-+$-9Ü0<-+$-¸¥#-#ÜÜ<-#6Ü9-/7ÜÊ 
TONTANG RIMTANG TUGKI ZIRWEI/

Quỷ ma tật bệnh muộn phiền

Z¨#-/W:-2ì#<-,Ü-F0-ý9-\$<-)èÊ 
DUGNGEL TSHOGNI NAMPAR PANGTE/

Khổ nhân tích tập tất nhiên đoạn trừ

<è0<-%,-#5,-ý-F0<-:-8$-$ëÊ 
SEMCHEN ZHENPA NAMLA YANGNGO/

Chúng sinh muôn loại không dư

#(Ü<-#<ß0-/¸¥,-¸¥-0$ë,-ý9-/Bë+-,Ê 
NYISUM DUNTU NGONPAR JOENA/

Từ giờ nếu tụng hai, ba, bảy lần

/ß-7+ë+-ý<-,Ü-/ß-*ë/-7b²9-5Ü$-Ê 
BUDOE PENI BUTHOB GYURZHING/

Cầu nam tử được nam trí tuệ

,ë9-7+ë+-ý<-,Ü-,ë9-F0<-(Ü+-*ë/Ê
NORDOE PENI NORNAM NYIDTHOB/

Cầu tài thời được phúc ban rất nhiều
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

7+ë+-ý-*0<-%+-*ë/-ý9-7b²9-:Ê 
DOEPA THAMCHED THOBPAR GYURLA/

Đến khi thành tựu nguyện cầu

/#è#<-F0<-0è+-%Ü$-<ë-<ë9-7'ë0<-b²9-%Ü# 
GEGNAM MEDCHING SOSOR JOMGYUR CHIG/

Muôn vàn tai chướng chẳng hầu hại thân.

(Bài tán lễ 21 Lục Độ Phật Mẫu này là một trong những Mật 
pháp ban truyền từ Đức Phật Vairocana - Đạt Nhật Như Lai)
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

Chân ngôn Bạch Độ Phật Mẫu
>ù-·Ô-9è-·â$É-9è-·â-9è-0-0-à-ýßÃè-ƒÉ-ýß`à0-́ ¥-9ß-8è-—¢-œ¡Ê

OM TARE TUTTARE TURE MAMA AHYU 
PUNYE DZANYA PUSHTSUM KURUYE SOHA/

(trì 108 biến hoặc càng nhiều càng tốt)

Quán hòa tan
T-+$-9$-<è0<-+eè9-0è+-ýÎ 

LHATANG RANGSEM YERMED PA/
Tâm con, Bản tôn không sai biệt

&ë<-+eÜ$<-#¶â#-07Ü-$$-¸¥-/5#Î 
CHHOEYING NYUGMEI NGANGTU ZHAG/
Thường trụ Pháp giới khắp mười phương

(Thiền định vài phút)
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

ÉÊ Ê /+è-/-1,-bÜ-̂ ë,-:0-/Z¨<-ý-,Ü-ÊÊ
CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ
>è-0-=ëÎ $ë-029-<$<-{<-[$-/-0*7-8<-+$-Î

EHMAHO/ NGOTSHAR SANGGYE NANGWA THAYE TANG/

Kính lễ! Vô Lượng Quang Phật nan tư nghì

#8<-<ß-'ë-/ë-*ß#<-Bè-&è,-ýë-+$-Î
YESU JOWO THUGJE CHHENPO TANG/

Bên phải: Đại Bi Quán Thế Âm

#8ë,-¸¥-<è0<-+ý7-0*ß-&è,-*ë/-F0<-:Î
YONTU SEMPA THUCHHEN THOBNAM LA/

Bên trái: Đại Lực Đại Thế Chí

<$<-{<-e$-<è0<-+ý#-0è+-7"ë9-bÜ<-/Uë9Î
SANGGYE JANGSEM PAGMED KHORGYI KOR/

Vô lượng Phật, Bồ tát vi nhiễu

/+è-þÜ+-$ë-029-+ý#-·â-0è+-ý-8ÜÎ
DEKYID NGOTSHAR PAGTU MEDPA YI/

Chỉ có diệu lạc không bệnh khổ

/+è-/-%,-5è<-e-/7Ü-5Ü$-"0<-+è9Î
DEWACHEN ZHE JAWEI ZHINGKHAM TER/

Chính là miền Cực lạc vô biên
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

/+#-,Ü-7+Ü-,<-2é-7.ë<-b²9-0-*#Î
DAGNI DINE TSHEPHOE GYURMA THAG/

Xin nguyện cầu ngay lúc mệnh chung

þè-/-#5,-bÜ<-/9-0-&ë+-ý-9ßÎ
KYEWA ZHENGYI BARMA CHHOEPA RU/

Sát na trực sinh Cực lạc quốc

+è-9ß-þè<-,<-[$-0*7Ü-5:-0*ë$-;ë#Î
TERU KYENE NANGTHEI ZHELTHONG SHOG/

Vừa sinh liền được thấy Từ tôn

+è-U+-/+#-#Ü<-̂ ë,-:0-/)/-ý-7+ÜÎ
DEKE DAGKI MONLAM TABPA DI/

Con nay phát nguyện như vậy rồi

dë#<-/%°7Ü-<$<-{<-e$-<è0<-*0<-%+-̀ Ü<Î
CHHOGCHUI SANGGYE JANGSEM THAMCHED KYI/

Nguyện cầu chư Phật cùng Bồ tát

#è#<-0è+-7iá/-ý9-eÜ,-bÜ<-/x/-·â-#<ë:Î
GEGMED DrUBPAR JINGYI LABTU SOL/

Gia trì con thành tựu vô ngại

)W-*¡Î ý-lÜ-8->-4-/ë-Z-,¢-8-—¢¼ÔÊ
TEDYATHA PENTSA DrIYA AHWA BODHA NAYA SOHA/
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

CẦU NGUYỆN
ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA 

TRƯỜNG THỌ
>ù-—YÜÊ

OM SVASTI/

Nguyện hết thảy chu viên thành tựu.

/¸¥+-/5Ü7Ü-+ýß$-#Ü<-7'Ü#<-0è+-Eë-Bè-73Ý,Ê
DUEZHII PUNGGI JIGME DORJE DZIN/

Bậc hàng phục yêu ma tứ chướng
Kim Cương Trì vô úy uy nghi

XÜ$-Bè7Ü-#)è9-03ì+-ýV-+!9-ýë7Ü-#9Ê
NYINGJE TERDZOE PADMA KARPOE GAR/

Là Hóa thân đức Đại từ bi
Pema Karpo Toàn Tri vĩ đại

0aè,-9/-+/$-d³#-7oá#-ý-&ë<-̀ Ü-Bè7ÜÊ
KHYENRAB WANGCHUG DrUKPA CHHOEKYI JEI/

Mang Trí tuệ Vô song Tự tại
Đức Pháp Vương danh gọi Drukpa

5/<-6ß$-D#-/D,-/5è+-+ë,-T©,-iá/-;ë#Ê
ZHABZUNG TAGTEN ZHEDON LHUNDrUB SHOG/

Nguyện Người trụ thế lợi tha
Ngưỡng mong Đại hạnh Giác tha viên thành.
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

HỒI HƯỚNG 

+#è-/-7+Ü-8Ü<-0"7-0(0-<è0<-%,-́ ¥,Ê  
GEWA DIYI KHA NYAM SEMCHEN KUN/

Bấy lâu công đức tu trì
Nay xin hồi hướng hết về chúng sinh.

ZÜ#-+$-…Ü/-ý7Ü-2ì#<-́ ¥,-e$-b²9-,<Ê  
DIGTANG DrIBPEI TSHOGKUN JANGGYUR NE/

Tiêu tan chướng nghiệp tội tình

/<0-ý7Ü-+ë,-́ ¥,-8Ü+-/5Ü,-7iá/-7b²9-,<Ê  
SAMPEI TONKUN YIZHIN DrUBGYUR NE/

Để muôn ý nguyện đạt thành đời nay

Eë-Bè-7&$-#Ü-#ë-7.$-f³9-*ë/-;ë#  
DORJE CHHANGKI GOPHANG NYURTHOB SHOG/

Kim Cương Trì quả chứng ngay

þè-/9-+0-ý7Ü-&ë<-:-,,-),-bÜ<Ê  
KYEWAR TAMPEI CHHOELA NENTEN GYI/

Tu hành chính Pháp gắng noi đời đời

e$-&±/-&è,-ýë7Ü-<-:-0-dÜ,-ý9Ê  
JANGCHHUB CHHENPOE SALA MACHHIN PAR/

Dẹp tan ma chướng bốn loài
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NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC 
ĐỨC BẢN TÔN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU 

/9-&+-/¸¥+-/5Ü7Ü-#8ß:-:<-{:-/-+$Ê  
BARCHHED DUEZHI YULLE GYELWA TANG/

Bồ Đề Vô Thượng sau rồi chứng tri

(0<-Dë#<-#ë$-¸¥-7.è:-/7Ü-/g-;Ü<-;ë#Ê 
NYAMTOG GONGTU PHELWEI TrASHI SHOG/

Cuối cùng đỉnh lễ cầu kỳ
Cát tường, tăng trưởng tức thì chứng tu.


